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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN Đ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số: 02/2022/QĐST- VDS                  Đ,ngày 30 tháng 3 năm 2022
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v yêu cầu tuyên bố một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

          Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông Trương Văn Triệu 

          Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh- Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đ. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tham gia phiên họp: ông Huỳnh 

Trung Thu - Kiểm sát viên. 

           Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ mở phiên họp 

sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 03/2021/TLST- VDS ngày 28 

tháng 10 năm 2021về việc yêu cầu “Tuyên bố một người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số: 01/2022/QĐST-HNGĐ ngày 01 tháng 3 năm 2021: 

- Ng­êi yªu cÇu: Bà Nguyễn Thị Ng 

ĐÞa chØ: số 54/6, Đà Sơn, tổ 57, phường Hòa , quận Liên , thành phố Đà Nẵng. 

+ Nội dung yêu cầu: Bà Nguyễn Thị Ng yêu cầu xác định ông Nguyễn M 

(Nguyễn Thành M), sinh năm 1965, hộ khẩu thường trú: khu An Đ, thị trấn Ái , huyện 

Đ, tỉnh Quảng Nam, hiện điều trị tại Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Quảng 

Nam, địa chỉ: thôn 4, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, là một 

người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

- Người đại diện hợp pháp của ông Nguyễn M (Nguyễn Thành M): Bà Nguyễn 

Thị Kh; 

Địa chỉ: khu An Đ, thị trấn Ái , huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn M (Nguyễn Thành 

M): Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp 

pháp lý Nhà nước số 7 tỉnh Quảng Nam. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên: Bà Trương Thị M 

Địa chỉ: Số K91/73/20, Tổ 42, Cù Chính , phường Hòa , quận Thanh K, thành 

phố Đà Nẵng. 

                                                           NỘI DUNG  
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Theo đơn yêu cầu, ngày 09/ 7/2021, bản tự khai và tại phiên họp bà Nguyễn Thị 

Ng trình bày: Vào năm 1984, cha tôi là ông Nguyễn M có chung sống với mẹ tôi là bà 

Trương Thị M (không có đăng ký kết hôn và không tổ chức lễ cưới), trong quá trình 

chung sống cha mẹ tôi có hai con chung là Nguyễn Trung Th, sinh năm 1985 (chết 

năm 1995) và tôi là Nguyễn Thị Ng, sinh ngày 02/4/1989. Đến đầu năm 1990, khi tôi 

được 9 tháng tuổi thì mẹ tôi bỏ đi lấy chồng khác, cha tôi bị tâm thần từ khi mẹ tôi bỏ 

đi cho đến nay. Năm 2004, cha tôi được Phòng lao động và thương binh xã hội huyện 

Đ lập hồ sơ chuyển vào ở và điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người tam thần Quảng 

Nam, địa chỉ thôn 4, Tam Ngọc, Tam Kỳ, Quảng Nam cho đến nay. Ông Nội tôi tên 

Nguyễn Tới (chết năm 1997), bà nội tôi tên Lê Thị Bảy (chết năm 2020). Hiện nay 

cha tôi chỉ có một người con duy nhất là tôi. Tại đơn yêu cầu ngày 09/7/2021và bản tự 

khai ngày 28/10/2021 tôi yêu cầu Tòa tuyên bố cha tôi là ông Nguyễn M là một người 

mất năng lực hành vi dân sự. Nhưng theo kết quả giám định tâm thần của Trung tâm 

pháp y tâm thần khu vực miền trung vào ngày 20/01/2022 đã kết luận ba tôi là người 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, tôi cũng đồng ý với kết quả giám định 

này. Nay tôi thay đổi yêu cầu của mình là yêu cầu Tòa án tuyên bố ba tôi là một người 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Theo bản tự khai ngày 28 tháng 10 năm 2022, bà Trương Thị M trình bày:  

Từ năm 1984 đến năm 1990 tôi có chung sống (không đăng ký kết hôn, không 

tổ chức lễ cưới) với ông Nguyễn M (Nguyễn Thành M ), trú tại khu An Đ (Trước đây 

là khu Trung ), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian chung 

sống chúng tôi có hai con chung là Nguyễn Thành Tr, sinh năm 1985 (đã chết năm 

1995) và Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1989. Đến năm 1990 tôi bỏ đi và có gia đình khác 

cho đến nay. Nay con gái tôi là Nguyễn Thị Ng đang làm thủ tục nhờ Tòa tuyên ông 

Nguyễn M là một người mất năng lực hành vi dân sự, tôi hoàn toàn đồng ý, mong quý 

Tòa xem xét, hiện nay tôi dã có gia dình riêng ở Đà Nẵng, tôi cam đoan không có bất 

kỳ khiếu nại gì liên quan đến việc con tôi yêu cầu Tòa tuyên bố mất năng lực hành vi 

đối với ông Nguyễn M (Nguyễn Thành M). 

Tại kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu của Trung tâm pháp y 

tâm thần khu vực miền trung đã tóm tắt triệu chứng, hội chứng về tâm thần, thần kinh 

của ông Nguyễn Mạnh và kết luận:   

- Đối tượng nam, 57 tuổi; tiền sử bị rối loạn tâm thần từ năm 1990, có điều trị 

nội trú 3 lần tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, điều trị ngoại trú tại Trạm y tế địa 

phương, được đưa vào nuôi dưỡng và chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người tâm 

thần tỉnh Quảng Nam từ năm từ năm 2004 cho đến nay. 

- Triệu chứng tâm thần, thần kinh: tỉnh táo, ít tiếp xúc, cảm xúc không ổn định; 

nói nhảm, trả lời bên cạnh; ảo thanh lời nói (+), ảo thanh bình phẩm (+); đêm ngủ ít, 

ăn uống thất thường, không chú ý vệ sinh cá nhân; rối loạn hành vi, la hét chưởi bới, 

đập phá đồ đạc, rượt đuổi, đánh người vô cớ, bỏ nhà đi lang thang, cởi trần truồng tắm 

trước nhà; giảm sút hoạt động có ý chí; trí tuệ, trí nhớ giảm sút. 
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- Hội chứng tâm thần, thần kinh: Hội chứng suy nhược, rối loạn tri giác, rối 

loạn hình thức tư duy, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi tác phong, các triệu chứng 

âm tính. 

Kết luận: 

- Về y học: Tâm thần phân liệt thể Paranoid, tiến triển từng giai đoạn với thiếu 

sót ổn định (F20.02) 

- Về năng lực hành vi dân sự: khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Mạnh bà Nguyễn Thị Hồng 

Thắm trình bày: tôi thống nhất với lời trình bày của bà Nguyễn Thị Ng về việc yêu 

cầu Tòa tuyên bố ông M là một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Đề nghị Tòa áp dụng khoản 1 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 370, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự, khoản 1 Điều 23 Luật dân sự tuyên bố ông 

Nguyễn M là một người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

                                                      

                                                         NHẬN ĐỊNH 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra tại 

phiên họp, ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Đ nhận định: 

       [1]Theo trình bày của bà Nguyễn Thị Ng và căn cứ bản tóm tắt triệu chứng, hội 

chứng về tâm thần, thần kinh của ông Nguyễn M của Trung tâm pháp y tâm thần khu 

vực miền trung Tòa án nhân dân huyện Đ có cơ sở xác định: Ông Nguyễn M là một 

người bị tâm thần phân liệt, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi của 

mình. 

       [2]  Từ nhận định trên, Tòa án nhân dân huyện Đ có cơ sở chấp nhận yêu cầu của 

bà Nguyễn Thị Ng tuyên bố ông Nguyễn M là một người có khó khăn trong nhận 

thức, làm chủ hành vi. 

       [3] Về lệ phí: Bà Ng phải chịu 300.000 đồng. 

 

                                                        QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Bộ Luật dân sự; 

Căn cứ vào khoản 01 Điều 27, khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, Điều 

370, Điều 378 Bộ Luật tố tụng dân sự,  

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Ng: Tuyên bố ông Nguyễn M 

(Nguyễn Thành M), sinh năm 1965 là một người có khó khăn trong nhận thức, làm 

chủ hành vi. 

Người giám hộ cho ông Nguyễn M (Nguyễn Thành M) là bà Nguyễn Thị Kh, 

sinh năm 1967, trú tại khu An Đ, thị trấn Ái , huyện Đ, tỉnh Quảng Nam, được quyền 

chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Nguyễn M (Nguyễn Thành M). 

2. Lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự bà Ng phải chịu 300.000 đồng (Ba 

trăm ngàn đồng) được khấu trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng bà Ng đã 
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nộp theo phiếu thu số 3548 ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Đ. 

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định, người yêu cầu, 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đ có quyền kháng nghị quyết định này lên Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam 

để xem xét giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.  
 

Nơi nhận:                THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

- Các đương sự;     

- VKSND huyện Đ; 

- Chi cục THADS huyện Đ ; 

- TAND tỉnh Quảng Nam;  

- Lưu hồ sơ việc dân sự.            Trương Văn Triệu 

 
 


